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BÁO CÁO
Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
trên địa bàn xã Quảng Thọ

Kính gửi: Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền.

I. Khái quát đặc điểm, tình hình
Quảng Thọ là xã đồng bằng nằm về phía Nam của huyện Quảng Điền, có tổng diện tự nhiên  949,21 ha. Ranh giới được xác định như sau: 


- Phía Đông giáp xã Quảng An, Quảng Thành, huyện Quảng Điền và xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà.


- Phía Tây giáp xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền và Phường Hương Xuân,Thị xã Hương Trà.


- Phía Nam giáp xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà


- Phía Bắc giáp xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.


Là xã đồng bằng được bao bọc bởi 2 nhánh sông Bồ nên hằng năm thường xảy ra lũ lụt. Tuy vậy hệ thống sông ngòi cung cấp nguồn nước dồi dào có tác dụng rất lớn trong việc cải tạo khí hậu môi trường cũng như cung cấp nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và sinh hoạt của nhân dân.
Toàn xã có 8 thôn với 1.965 hộ và 8.548 nhân khẩu. Tổng số lao động trong độ tuổi 4.021 người, lực lượng lao động của xã có khoảng 55,5% đã qua đào tạo, phần lớn lao động đã qua đào tạo đi làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. 


 Cùng với phong trào xây dựng NTM, môi trường sinh thái của xã cũng đã cải thiện theo hướng xanh- sạch- đẹp, chính quyền và người dân ngày càng quan tâm hơn với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực và được mọi tầng lớp hưởng ứng, tham gia tích cực, học tập ứng dụng các tiến bộ KH-KT về sản xuất nông nghiệp; công nghệ thông tin. Hạ tầng cơ sở tương đối đồng bộ, các loại hình dịch vụ phát triển, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế, tốc độ phát triển kinh tế khá, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững... Tạo điều kiện thuận lợi để địa phương xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, Hội viên, nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh và chủ động thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phát động đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động lớn do các cấp phát động. Công tác giám sát và hoạt động của HĐND, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân 

được thực hiện hiệu quả, đúng quy trình, từng bước nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành. 
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện và của Ban thường vụ Đảng ủy xã, sự cố gắng nỗ lực của UBND xã trong năm qua  công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm, chuẩn tiếp cận pháp luật đã được triển khai rộng rãi trong nhân dân một cách thường xuyên, từ đó cũng đã mang lại những kết quả nhất định. 
1. Kết quả đạt được
a) Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các cấp, các ngành về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2020; Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số: 07/KH-UBND ngày 15/01/2020 về thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; xây dựng thực hiện hương ước, quy ước năm 2019 trên địa bàn xã Quảng Thọ; Kế hoạch số: 101/KH-UBND ngày 25/12/2019 về thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Kế hoạch số: 97/KH-UBND ngày 12/12/2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn xã; Kế hoạch số: 05/KH-UBND ngày 15/01/2020 về triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Kế hoạch số: 28a/KH-UBND ngày 16/3/2020 về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020; Kế hoạch số: 72/KH-UBND ngày 08/10/2020 về tổ chức Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. UBND xã đã ban hành đầy đủ các kế hoạch liên quan đến chuẩn tiếp cận pháp luật theo yêu cầu của cấp trên đạt tỷ lệ 100%. 
Tiếp tục triển khai, quán triệt, nâng cao nhận thức của các ban ngành, đoàn thể  về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận có liên quan bảo đảm việc tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
Qua đó, đã triển khai cho toàn thể cán bộ từ xã đến thôn, đồng thời tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo tinh thần nội dung của kế hoạch đề ra. Nhằm đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, từ đó có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện, bảo vệ và phát huy quyền, lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở; phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Nhằm chủ động tích cực tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp cán bộ, nhân dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tháng 02/2020 Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo giục pháp luật huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Tháng 7/2020 Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Luật gia huyện Quảng Điền đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Ban công an xã đã tổ chức 04 đợt tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho bà con nhân dân và học sinh trên địa bàn xã. Kết quả có hơn 750 lượt người tham dự; Đồng thời thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã với hơn 336 tin, bài. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền thông qua các buổi hội họp của các khu dân cư, các buổi sinh hoạt của các CLB, các hội đoàn thể, …từ đó tạo điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân một cách nhanh nhất.
b) Về đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật:

+ Có  5/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt từ 50% trở lên tổng số điểm tối đa

+ Tổng số điểm bị trừ: 0 điểm

+ Tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí: 100/100 điểm.

- Đối chiếu với các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

+ Điều kiện về tổng số điểm của từng tiêu chí : Tiêu chí 1 về Bảo đảm thi hành hiến pháp và pháp luật đạt: 15/15 điểm, tiêu chí này đạt;
+ Điều kiện về tổng số điểm của: Tiêu chí 2 về thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã đạt: 30/30 điểm, tiêu chí này đạt;
+ Điều kiện về tổng số điểm của: Tiêu chí 3 về Phổ biến giáo dục pháp luật đạt: 25/25 điểm, tiêu chí này đạt.

+ Điều kiện về tổng số điểm của: Tiêu chí 4 về Hòa giải ở cơ sở đạt: 10/10 điểm, tiêu chí này đạt.

+ Điều kiện về tổng số điểm của: Tiêu chí 5 về thực hiện dân chủ ở cơ sở đạt: 20/20 điểm, tiêu chí này đạt.
+ Trong năm qua xã Quảng Thọ không có cán bộ công chức cấp xã vi phạm kỷ luật theo quy định.
 Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và kết quả cuộc họp Ủy ban nhân dân xã ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ tự đánh giá: Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.
2. Những tác động  
Nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, nhân dân  trong thi hành và chấp hành pháp luật, thu hút các tổ chức, đoàn thể ở cấp xã tham gia; tăng cường cơ chế phối hợp phân công trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, thúc đẩy, khuyến khích và thu hút sự quan tâm nhà nước và toàn xã hội đối với công tác này. Tạo điều kiện cho việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của nhà nước thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thông tin về chính sách và pháp luật. Thông qua việc đánh giá tiếp cận pháp luật của người dân để từ đó có giải pháp cải thiện các điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã đã có những tác động tích cực đến việc bảo đảm điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở. Tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm cơ sở vật chất, các điều kiện khác nhằm nâng cao chất lượng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở từ đó có giải pháp xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giúp cán bộ, công chức trong thi hành công vụ nhận thức được những ưu điểm, tồn tại và hạn chế để từ đó rút ra kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ đối với nhân dân. Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật còn giúp người dân ở cơ sở nắm bắt, thực hiện và được quyền tiếp cận thông tin liên quan đến đời sống của mình; phát huy quyền dân chủ trực tiếp; người dân được tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề có liên quan đến đời sống khu dân cư cũng như được hưởng những chính sách xã hội theo quy định.
Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân đối với thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tháo gỡ kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn cấp xã đòi hỏi phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể mới có nhiều chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả cao. 
3. Thuận lợi, khó khăn
a) Thuận lợi

- Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, trong việc tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật của người dân trong thời gian qua; biết vận dụng bằng nhiều biện pháp phù hợp với từng ngành và lĩnh vực; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đưa nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từ đó kết quả đạt được khá tốt. 
- Được sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, cùng với sự nỗ lực của xã, phương pháp tuyên truyền pháp luật nhằm nâng chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân ngày càng được đổi mới.
b) Khó khăn

- Tỷ lệ người dân tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt thấp, hiệu quả đem lại chưa cao
- Hình thức nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được được đổi mới nên chưa đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra.
4. Những kinh nghiệm  
a) Sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐND xã là nhân tố quyết định trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân.
 b) Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cần phải được quan tâm và thực hiện đồng bộ của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí của các ban ngành, đoàn thể từ xã đến thôn và quần chúng nhân dân.
 c) Quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã nhằm nâng cao kỷ năng tuyên truyền pháp luật cho lực lượng làm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã. 
 II. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
1. Tồn tại, hạn chế 

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân, của một số ban ngành, đoàn thể còn chậm so với kế hoạch đề ra; hoạt động, phối hợp giữa các thành viên của xã còn mang tính hình thức. Công tác phối hợp giữa các ngành và các đoàn thể có một số mặt chưa được đồng bộ, còn nặng về công tác chuyên môn. 

b) Trình độ, năng lực của lực lượng tuyên truyền viên pháp luật ở xã chưa được chuyên sâu, kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế. Hình thức và phương pháp tuyên truyền chậm được đa dạng hoá và đổi mới; nội dung tuyên truyền còn dàn trãi, thiếu trọng tâm, trọng điểm.

 c) Trang bị phương tiện, tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

2. Nguyên nhân

 a) Vai trò chủ động phối hợp thực hiện của cán bộ, các ban ngành với Công chức Tư pháp xã còn hạn chế; hoạt động tuyền truyền pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân thiếu chiều sâu. 

b) Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã còn hạn chế về năng lực; kỹ năng tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay.

 c) Kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa tương xứng; cần hỗ trợ chế độ bồi dưỡng cho lực lượng làm công tác tuyên truyền pháp luật cấp xã. 
III. Giải pháp 
Để khắc phục, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn, trong thời gian tới, cần thực hiện các giải pháp sau:

1. Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, mô hình phù hợp như: Tại các nhà văn hóa thôn nên bố trí phòng đọc, các văn bản pháp luật hoặc các thủ tục hành chính liên quan đến sinh hoạt cộng đồng, nên in tờ gấp, tờ rơi, nội dung ngắn gọn dễ cập nhật tạo điều kiện trong giao dịch dân sự hoặc tiếp cận thông tin của người dân.

2. Tăng cường vai trò chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của UBND xã, tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, thực hiện khen thưởng, xử lý vi phạm, không phô trương, không chạy đua, đánh giá không đúng với các tiêu chí đề ra. Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở cần gắn với an ninh, chính trị, an toàn xã hội; tình hình vi phạm pháp luật và đời sống của người dân tại cơ sở. Chú trọng đến các văn bản, lĩnh vực có nội dung thiết thực, liên quan đến quyền, lợi ích của người dân như đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, bình đẳng giới và các hương ước, quy ước tại khu dân cư.

3. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức xã. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cơ quan hành chính các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước.

4. Kinh phí đầu tư cho công việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở phải được đảm bảo hàng năm, để phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.
IV. Kiến nghị, đề xuất
 Đề nghị cấp trên thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho lực lượng tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.
Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn xã Quảng Thọ. Kính mong Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Quảng Điền tham gia, đóng góp ý kiến nhằm giúp địa phương đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới ./. 
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